
Phụ lục 4 

Học phí dự kiến đối với các ngành tuyển sinh năm 2025 

Các ngành 
Học phí dự 

kiến  
toàn khóa 

Các ngành đào tạo giáo viên          
73,791,900 

Quản lý giáo dục          
92,820,000  

Quản trị kinh doanh; Quản trị văn phòng; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Luật; 
Kinh doanh quốc tế; Kiểm Toán 

       
120,666,000  

Khoa học môi trường        
129,948,000  

Thiết kế vi mạch; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Công nghệ kỹ thuật môi 
trường; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông; 
Kỹ thuật điện; Kỹ thuật điện tử - viễn thông. 

       
150,445,400  

Trí tuệ nhân tạo; Khoa học dữ liệu        
129,948,000  

Toán ứng dụng        
116,025,000  

Tâm lý học, Việt Nam học; Quốc tế học        
116,025,000  

Thông tin - thư viện        
111,384,000  

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Du lịch        
120,666,000  

Ngôn ngữ Anh        
129,948,000  

Địa lý học, Lịch sử          
78,897,000  

Công nghệ thông tin (chương trình đào tạo chất lượng cao) 193,429,800 

Kế toán (chương trình đào tạo chất lượng cao)        
143,871,000  

Ngôn ngữ Anh (chương trình đào tạo chất lượng cao)        
153,153,000  

Quản trị kinh doanh (chương trình đào tạo chất lượng cao) 143,871,000 
 


